
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 638 Trương Công Định, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

17/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN AN PHÁT 10

3502354449

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan

4661

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, triển lãm, giới thiệu, hội nghị…

8230

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công nghiệp, ngành dầu khí; Mua bán dụng cụ 
thí nghiệm, thiết bị trong trường học.

4659

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh 

0118

6. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình 
giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công 
trình giao thông(cầu, đường bộ); Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 
dự thầu; Thẩm tra thiết kế xây dựng: Lập, thẩm tra dự án đầu 
tư xây dựng; Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

7110

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt tàu biển; Vệ sinh tàu biển, dọn dẹp, 
đánh cặn tàu thủy; Dịch vụ cung cấp nước ngọt, lương thực, 
thực phẩm, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, dầu nhờn, vật liệu chèn 
lót, ngăn cách hàng cho tàu thủy;

5222

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 
PHÁT TRIỂN AN PHÁT 10
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN PHAT 10 SERVICES DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH DV PHÁT TRIỂN AN PHÁT 10

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931023111
Email:

Fax:
Website:
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9. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ;  Nạo vét, 
khai thông luồng lạch, cửa sông, cửa biển. 

4210

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng) 

4312

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán hoa và cây 

4620

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động khác

5610

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; nhà nghỉ

5510

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng 

4663

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng 
hóa

4610

18. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động; (Chỉ được hoạt động sau khi 
được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 
Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động) 

7820

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ giao nhận hàng 
hóa; Dịch vụ tiếp vận; Dịch vụ khai thuế hải quan; Dịch vụ đại 
lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải biển; Môi giới thuê tàu biển; 

5229(Chính)

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc và thiết bị xây dựng; Cho thuê container; cho 
thuê xà lang; Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng; 

7730

22. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô các loại.

7710

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu

4662

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669
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11.179.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HÀ THỊ 
LAN

97C Ngô Đức Kế, 
Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

6.595.610.000 59,000 090812210

2NGUYỄN 
QUỐC 
HÙNG

97C Ngô Đức Kế, 
Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

4.583.390.000 41,000 273503918

26. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng 

4100

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Lắp đặt hệ thống lò 
sưởi và điều hòa không khí 

4322

29. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

30. Bốc xếp hàng hóa 5224

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự 

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       090812210
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 97C Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 97C Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ THỊ LAN Nữ

09/02/1984 Kinh Việt Nam

26/02/2017 CA Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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